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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 302/1 - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524530 Nguyễn Thị Ân Ái MIB 251 F K21YDH 0

2 2121528815 Trần Nguyễn Duy Ái MIB 251 F K21YDH 0

3 2020523240 Vũ Thị Thúy An MIB 251 F K21YDH 0

4 2120524756 Nguyễn Thị Thúy An MIB 251 F K21YDH 0

5 2121524816 Nguyễn Hoàng Anh MIB 251 F K21YDH 0

6 2121528919 Mạch Thọ Tuấn Anh MIB 251 F K21YDH 0

7 2121528482 Trần Nhật Ánh MIB 251 F K21YDH 0

8 2120528812 Trương Thạch Kim Bối MIB 251 F K21YDH 0

9 2121157527 Đặng Kỳ Boon MIB 251 F K21YDH 0

10 2121524716 Nguyễn Thành Công MIB 251 F K21YDH 0

11 1921524548 Đoàn Công Đạt MIB 251 F K21YDH Nợ HP

12 2120524777 Đinh Thị Như Diễm MIB 251 F K21YDH 0

13 2120526714 Bùi Thị Thu Diễm MIB 251 F K21YDH 0

14 2121524541 Võ Văn Anh Đức MIB 251 F K21YDH Nợ HP

15 2121524632 Trần Viết Đức MIB 251 F K21YDH 0

16 2121524687 Vy Kim Duy MIB 251 F K21YDH 0

17 2120524503 Hồ Thị Kim Duyên MIB 251 F K21YDH 0

18 2120524512 Cao Thanh Giang MIB 251 F K21YDH 0

19 2120527105 Đoàn Thị Hương Giang MIB 251 F K21YDH 0

20 2120528847 Phan Đình Ngân Hà MIB 251 F K21YDH 0

21 2120529574 Phan Thị Thu Hà MIB 251 F K21YDH 0

22 2120527021 Vũ Thị Thanh Hằng MIB 251 F K21YDH 0

23 2120524603 Đặng Thị Út Hạnh MIB 251 F K21YDH 0
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MÃ MÔN: MIB 251

GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín



2/16

Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 302/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524736 Nguyễn Thị Hồng Hậu MIB 251 F K21YDH 0

2 2121527214 Nguyễn Hữu Hậu MIB 251 F K21YDH 0

3 2120524551 Lê Thị Thu Hiếu MIB 251 F K21YDH 0

4 2120524618 Lê Thị Ngọc Hiếu MIB 251 F K21YDH 0

5 2120524778 Trần Thị Hồng Hoài MIB 251 F K21YDH 0

6 2121527220 Trần Quốc Hùng MIB 251 F K21YDH 0

7 2121524795 Đinh Xuân Hưng MIB 251 F K21YDH 0

8 2121118440 Nguyễn Đức Huy MIB 251 F K21YDH 0

9 2121524717 Trương Thanh Huy MIB 251 F K21YDH 0

10 2121529328 Mai Nhật Huy MIB 251 F K21YDH 0

11 2121524614 Trần Đăng Khoa MIB 251 F K21YDH 0

12 2121527547 Nguyễn Ngọc Khương MIB 251 F K21YDH 0

13 2120529502 Nguyễn Thị Phượng Liên MIB 251 F K21YDH 0

14 2120524479 Võ Nhất Linh MIB 251 F K21YDH 0

15 2120524827 Nguyễn Hà Linh MIB 251 F K21YDH 0

16 2120528874 Võ Thị Mỹ Linh MIB 251 F K21YDH 0

17 2120524848 Ngô Thị Bích Luận MIB 251 F K21YDH 0

18 2121524747 Nguyễn Quốc Luật MIB 251 F K21YDH 0

19 2120529235 Trần Khánh Ly MIB 251 F K21YDH 0

20 2120527216 Võ Thị Kiều Mi MIB 251 F K22YDH 0

21 2020253431 Vũ Thị Kiều My MIB 251 F K21YDH 0

22 2120524814 Nguyễn Thị Trà My MIB 251 F K21YDH 0

23 2120524801 Mai Thị Thanh Nga MIB 251 F K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 304/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524657 Đào Thị Kim Ngân MIB 251 F K21YDH 0

2 2120524640 Lê Thị Mỹ Ngọc MIB 251 F K21YDH 0

3 2120529393 Nguyễn Bích Ngọc MIB 251 F K21YDH 0

4 2121524737 Lê Nguyên MIB 251 F K21YDH 0

5 2121524842 Nguyễn Tấn Nguyên MIB 251 F K21YDH 0

6 2121524475 Võ Nguyễn Trọng Nhân MIB 251 F K21YDH Nợ HP

7 1811625121 Nguyễn Hữu Nhật MIB 251 F K18MCD Nợ HP

8 2121529241 Đỗ Tấn Nhật MIB 251 F K21YDH 0

9 2120524656 Phạm Lê Yến Nhi MIB 251 F K21YDH 0

10 2120524732 Trần Thị Quỳnh Như MIB 251 F K21YDH 0

11 2120529184 Trần Thị Tố Như MIB 251 F K21YDH 0

12 2121524637 Hồ Văn Phúc MIB 251 F K21YDH 0

13 2021645025 Phạm Văn Hoàng Phước MIB 251 F K20KMQ 0

14 2120524735 Nguyễn Kim Ngọc Phương MIB 251 F K21YDH 0

15 2120524841 Nguyễn Thị Thảo Phương MIB 251 F K21YDH 0

16 2121528841 Võ Đại Quang MIB 251 F K21YDH 0

17 2120524476 Phan Thị Như Quỳnh MIB 251 F K21YDH 0

18 2120524486 Trần Thị Như Quỳnh MIB 251 F K21YDH 0

19 2120528838 Võ Thị Như Quỳnh MIB 251 F K21YDH 0

20 2120524525 Nguyễn Khánh Tâm MIB 251 F K21YDH 0

21 2120518776 Trần Thị Lan Thanh MIB 251 F K21YDH 0

22 2120527510 Nguyễn Thị Xuân Thanh MIB 251 F K21YDH 0

23 2120524773 Nguyễn Diệu Thảo MIB 251 F K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 304/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524492 Lý Thị Thu MIB 251 F K21YDH 0

2 2120528851 Đặng Thị Hồng Thư MIB 251 F K21YDH 0

3 2120524493 Nguyễn Thị Thương MIB 251 F K21YDH 0

4 2120528846 Lê Thị Hoài Thương MIB 251 F K21YDH 0

5 2120524629 Trần Hồng Thủy MIB 251 F K21YDH 0

6 2120524780 Ngô Lê Anh Trâm MIB 251 F K21YDH 0

7 2120528827 Nguyễn Thị Ngọc Trâm MIB 251 F K21YDH 0

8 2120524505 Trương Thị Huyền Trang MIB 251 F K21YDH 0

9 2121528952 Nguyễn Nhật Tri MIB 251 F K21YDH 0

10 2120527976 Nguyễn Thị Lan Trinh MIB 251 F K21YDH 0

11 2120528927 Nguyễn Huỳnh Kiều Trinh MIB 251 F K21YDH 0

12 2120529253 Nguyễn Thị Tuyết Trinh MIB 251 F K21YDH 0

13 2227521459 Đào Trọng Trung MIB 251 F T22YDH 0

14 2120529576 Lê Cẩm Tú MIB 251 F K21YDH 0

15 2120524837 Mai Kim Tuyền MIB 251 F K21YDH 0

16 2120524729 Lê Thị Tuyết MIB 251 F K21YDH 0

17 2120524668 Trần Thị Thu Vân MIB 251 F K21YDH 0

18 2120524809 Phạm Thị Thùy Vân MIB 251 F K21YDH 0

19 2120528859 Đỗ Tường Vi MIB 251 F K21YDH 0

20 2121528861 Trương Nguyên Việt MIB 251 F K21YDH 0

21 2120524533 Hồ Lê Vy MIB 251 F K21YDH 0

22 2120524823 Dương Thị Thúy Vy MIB 251 F K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 307/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120527240 Trần Thị Lệ Xuân MIB 251 F K21YDH 0

2 2120524838 Nguyễn Thị Lộc Xuyên MIB 251 F K21YDH 0

3 2121524678 Dương Từ Trường An MIB 251 H K21YDH 0

4 2120524472 Nguyễn Bình PhươngAnh MIB 251 H K21YDH 0

5 2121524818 Nguyễn Đức Anh MIB 251 H K21YDH 0

6 2121526900 Đoàn Lê Gia Bảo MIB 251 H K21YDH 0

7 2121529453 Trần Quang Điện MIB 251 H K21YDH 0

8 2120524807 Nguyễn Thị Diệu MIB 251 H K21YDH 0

9 2120527234 Lê Thi Ngọc Dung MIB 251 H K21YDH 0

10 2120524468 Lê Thị Mỹ Duyên MIB 251 H K21YDH 0

11 2120524768 Mai Ngọc Kỳ Duyên MIB 251 H K21YDH 0

12 2120529295 Lê Thị Hương Giang MIB 251 H K21YDH 0

13 2121524547 Nguyễn Hoàng Giang MIB 251 H K21YDH 0

14 2120524698 Võ Thị Thu Hà MIB 251 H K21YDH 0

15 2121528854 Huỳnh Đức Hải MIB 251 H K21YDH 0

16 2120528904 Lê Thị Ngọc Hạnh MIB 251 H K21YDH 0

17 2120524613 Nguyễn Thị Hậu MIB 251 H K21YDH 0

18 2121528486 Hồ Hiền MIB 251 H K21YDH 0

19 2120524691 Phạm Hồ Minh Hiếu MIB 251 H K21YDH 0

20 2121529290 Nguyễn Hồ Khải Hoàn MIB 251 H K21YDH 0

21 2120524694 Nguyễn Thị Mỹ Huệ MIB 251 H K21YDH 0

22 2121514918 Nguyễn Tống Hưng MIB 251 H K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 307/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524566 Huỳnh Đình Lệ Giao Huyền MIB 251 H K21YDH 0

2 2120528934 Lê Thị Huyền MIB 251 H K21YDH 0

3 2121528912 Nguyễn Trung Kiên MIB 251 H K21YDH 0

4 2121528950 Vũ Văn Kiên MIB 251 H K21YDH 0

5 2120529676 Nguyễn Thị Nhật Lệ MIB 251 H K21YDH 0

6 2021527993 Trần Bảo Tiến Linh MIB 251 H K21YDH Nợ HP

7 2120524553 Đặng Kiều Linh MIB 251 H K21YDH 0

8 2120528856 Nguyễn Thị Ngọc Linh MIB 251 H K21YDH 0

9 2120524844 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh MIB 251 H K21YDH 0

10 2120524546 Huỳnh Trần Thị PhươngLoan MIB 251 H K21YDH 0

11 2121528914 Trần Tấn Lực MIB 251 H K21YDH 0

12 2120524520 Trần Thị Ly MIB 251 H K21YDH 0

13 2120524849 Nguyễn Thị Mơ MIB 251 H K21YDH 0

14 2120526881 Phạm Thảo My MIB 251 H K21YDH 0

15 2120524695 Nguyễn Ly Na MIB 251 H K21YDH 0

16 2120524646 Nguyễn Huyền Kim Ngân MIB 251 H K21YDH 0

17 2120529025 Lê Thu Ngân MIB 251 H K21YDH 0

18 2120524594 Nguyễn Thị Bảo Ngọc MIB 251 H K21YDH 0

19 2120524701 Nguyễn Lê Thị Bích Ngọc MIB 251 H K21YDH 0

20 2121524622 Nguyễn Bình Nguyên MIB 251 H K21YDH 0

21 2121529520 Nguyễn Thanh Nguyên MIB 251 H K21YDH 0

22 2121524774 Trần Văn Nhật MIB 251 H K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 310/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524467 Bùi Nguyễn Hạ Nhi MIB 251 H K21YDH 0

2 2120524518 Trương Thị Tuyết Nhi MIB 251 H K21YDH 0

3 2120524607 Đặng Tuyết Nhung MIB 251 H K21YDH 0

4 2121524642 Phạm Thanh Phúc MIB 251 H K21YDH 0

5 2121524765 Ngô Tấn Phúc MIB 251 H K21YDH 0

6 2120524817 Trần Thị Mai Phương MIB 251 H K21YDH 0

7 2021643761 Hồ Ngọc Quốc MIB 251 H K20KMQ 0

8 2121524680 Nguyễn Hữu Quốc MIB 251 H K21YDH 0

9 2120528879 Lê Thị Như Quỳnh MIB 251 H K21YDH 0

10 2120528844 Ngụy Thùy Ream MIB 251 H K21YDH 0

11 2121524707 Võ Văn Tân MIB 251 H K21YDH 0

12 2121524610 Lê Công Tấn MIB 251 H K21YDH 0

13 1921529032 Nguyễn Văn Hồng Thái MIB 251 H K20YDH 0

14 2121524834 Châu Lê Quốc Thành MIB 251 H K21YDH 0

15 2121526684 Huỳnh Kim Thành MIB 251 H K21YDH 0

16 2020518292 Nguyễn Thị Thảo MIB 251 H K20YDD 0

17 2120524775 Phan Hoàng Phương Thảo MIB 251 H K21YDH 0

18 2120528894 Phan Thị Thu Thảo MIB 251 H K21YDH 0

19 2020514529 Ngô Thị Thanh Thu MIB 251 H K20YDD 0

20 2120524490 Diệp Chấn Anh Thư MIB 251 H K21YDH 0

21 2120529057 Hồ Thị Quỳnh Thư MIB 251 H K21YDH 0

22 2120527233 Phạm Thị Hoài Thương MIB 251 H K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 310/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2020515015 Võ Thị Thu Thùy MIB 251 H K21YDD 0

2 2120528940 Đặng Thị Thủy Tiên MIB 251 H K21YDH 0

3 2120524697 Trần Thị Hoàng Trâm MIB 251 H K21YDH 0

4 2120524804 Trần Thị Thùy Trâm MIB 251 H K21YDH 0

5 2121528031 Bùi Lê Thiên Trí MIB 251 H K21YDH 0

6 2121529023 Ngô Trương Hiền Trí MIB 251 H K21YDH 0

7 2020525655 Vương Thị Xuân Trinh MIB 251 H K21YDH 0

8 2120524497 Nguyễn Thanh Trinh MIB 251 H K21YDH 0

9 2121524562 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn MIB 251 H K21YDH 0

10 2120524672 Nguyễn Thị Dáng Tuyết MIB 251 H K21YDH 0

11 2120528897 Đặng Thị Hồng Tuyết MIB 251 H K21YDH 0

12 2121524522 Nguyễn Quốc Lê Uy MIB 251 H K21YDH 0

13 2121524677 Nguyễn Lương Vinh MIB 251 H K21YDH 0

14 2121524638 Hồ Anh Vũ MIB 251 H K21YDH 0

15 2120528840 Lê Thị Tường Vy MIB 251 H K21YDH 0

16 2120524471 Hà Thị Như Ý MIB 251 H K21YDH 0

17 2120529422 Doãn Nguyễn Thiên Ý MIB 251 H K21YDH 0

18 2120524738 Trần Thị Hoài An MIB 251 J K21YDH 0

19 2121524766 Trần Tuấn An MIB 251 J K21YDH 0

20 2120524826 Ngô Thị Hoài Ân MIB 251 J K22YDH 0

21 2121527210 Nguyễn Thiên Ân MIB 251 J K21YDH Nợ HP

22 2120524495 Nguyễn Song Ngọc Anh MIB 251 J K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 510/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524704 Nguyễn Hữu Hoàng Anh MIB 251 J K21YDH 0

2 2121524761 Lê Văn Ánh MIB 251 J K21YDH 0

3 2121529672 Đinh Hy Rê Bê Ca MIB 251 J K21YDH 0

4 2120529254 Nguyễn Lê Ngọc Cẩm MIB 251 J K21YDH 0

5 2020510690 Nguyễn Quý Châu MIB 251 J K20YDD 0

6 2120529031 Phạm Thị Minh Châu MIB 251 J K21YDH 0

7 2121529028 Nguyễn Huỳnh Minh Châu MIB 251 J K21YDH 0

8 2121524733 Phạm Thái Đăng MIB 251 J K21YDH 0

9 2121524745 Bùi Ngọc Hoàng Đạo MIB 251 J K21YDH 0

10 2120527226 Nguyễn Ngọc Diệp MIB 251 J K21YDH 0

11 2121529131 Bùi Khắc Điệp MIB 251 J K21YDH 0

12 2120529431 Nguyễn Lê Ngọc Dung MIB 251 J K21YDH 0

13 2120524658 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MIB 251 J K21YDH 0

14 2120527555 Mai Thị Quỳnh Giao MIB 251 J K21YDH 0

15 2120524772 Lý Nguyễn Ngân Hà MIB 251 J K21YDH 0

16 2120528870 Ngô Thị Hải MIB 251 J K21YDH 0

17 2121524549 Nguyễn Phước Hải MIB 251 J K21YDH Nợ HP

18 2120524582 Đỗ Thuý Hạnh MIB 251 J K21YDH 0

19 2120524620 Nguyễn Thị Hạnh MIB 251 J K21YDH 0

20 2120526744 Nguyễn Thị Hồng Hạnh MIB 251 J K21YDH 0

21 2120524587 Lê Thảo Hiền MIB 251 J K21YDH 0

22 2120527241 Lê Thị Thu Hiền MIB 251 J K21YDH 0

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín



10/16

Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 510/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524583 Thái Thị Minh Hiếu MIB 251 J K21YDH 0

2 2120524762 Trương Thị Minh Hiếu MIB 251 J K21YDH 0

3 2120524685 Trần Thị An Hòa MIB 251 J K21YDH 0

4 2120524840 Nguyễn Thị Bích Hoàng MIB 251 J K21YDH 0

5 2121524731 Dương Vũ Hoàng MIB 251 J K21YDH 0

6 2121529268 Đoàn Ngọc Vĩnh Hoàng MIB 251 J K21YDH 0

7 2120524669 Huỳnh Thị Diễm Hương MIB 251 J K21YDH 0

8 2120524599 Nguyễn Khánh Huyền MIB 251 J K21YDH 0

9 2121524524 Đoàn Phùng Tuấn Kiệt MIB 251 J K21YDH 0

10 2120524789 Đỗ Thị Lài MIB 251 J K21YDH 0

11 2120524526 Đỗ Phương Linh MIB 251 J K21YDH 0

12 2120524643 Nguyễn Trần PhươngLinh MIB 251 J K21YDH 0

13 2120524684 Phạm Thị Khánh Linh MIB 251 J K21YDH 0

14 2120524757 Phan Thị Long Linh MIB 251 J K21YDH 0

15 2120526750 Nguyễn Dương Thùy Linh MIB 251 J K21YDH 0

16 2120524536 Tạ Thị Bích Loan MIB 251 J K21YDH 0

17 2120528809 Lê Thị Nhật Loan MIB 251 J K21YDH 0

18 2120527546 Trần Thị Hiền Lương MIB 251 J K21YDH 0

19 2120528896 Nguyễn Thị Thùy Lương MIB 251 J K21YDH 0

20 2121654961 Trương Thái Lưu MIB 251 J K21KMQ Nợ HP

21 2120524531 Nguyễn Hoài Ly MIB 251 J K21YDH 0

22 2120524575 Nguyễn Thị Xuân Ly MIB 251 J K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 510/3  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120528884 Bùi Thị Khánh Ly MIB 251 J K21YDH 0

2 2120527001 Bùi Thị Mân MIB 251 J K21YDH 0

3 2121527658 Đào Nhật Nam MIB 251 J K21YDH 0

4 2120527551 Nguyễn Thị Ngân MIB 251 J K21YDH 0

5 2121528903 Trần Lê Thanh Nghĩa MIB 251 J K21YDH 0

6 2121524633 Phạm Duy Ngọc MIB 251 J K21YDH 0

7 2121524782 Phạm Thái Ngọc MIB 251 J K21YDH 0

8 2120524832 Nguyễn Hạnh Nguyên MIB 251 J K21YDH 0

9 2121529034 Nguyễn Trường Nguyên MIB 251 J K21YDH 0

10 2120524563 Đặng Trần Thị Nhi MIB 251 J K21YDH 0

11 2120524571 Văn Thị Yến Nhi MIB 251 J K21YDH 0

12 2120524593 Trương Ái Nhi MIB 251 J K21YDH 0

13 2120528951 Lê Thị Hoài Nhi MIB 251 J K21YDH 0

14 2120524630 Lê Huỳnh Ngọc Như MIB 251 J K21YDH 0

15 2120524631 Trần Quỳnh Như MIB 251 J K21YDH 0

16 2120527553 Nguyễn Thị Hồng Nhung MIB 251 J K21YDH 0

17 2121526961 Trần Duy Niềm MIB 251 J K21YDH 0

18 2120524532 Đặng Thị Kim Phụng MIB 251 J K21YDH 0

19 2121524686 Nguyễn Văn Phước MIB 251 J K21YDH 0

20 2121529583 Văn Ngọc Phương MIB 251 J K21YDH 0

21 2120524469 Lê Thị Hoàng Quyên MIB 251 J K21YDH 0

22 2121524788 Nguyễn Trường Sinh MIB 251 J K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 305  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2121524824 Võ Thanh Sơn MIB 251 J K21YDH 0

2 2120524579 Nguyễn Thị Thắm MIB 251 J K21YDH 0

3 2120524634 Đoàn Thị Thảo MIB 251 J K21YDH 0

4 2120524711 Đặng Huỳnh Ngọc Thảo MIB 251 J K21YDH 0

5 2120524720 Trần Thu Thảo MIB 251 J K21YDH 0

6 2120524781 Trần Thị Thu Thảo MIB 251 J K21YDH 0

7 2120524692 Lê Nguyễn Anh Thư MIB 251 J K21YDH 0

8 2120524721 Trần Thị Minh Thư MIB 251 J K21YDH 0

9 2120524754 Vũ Thị Bích Thuỷ MIB 251 J K21YDH 0

10 2120528938 Trần Thị Minh Thúy MIB 251 J K21YDH 0

11 2120529038 Trần Thị Kim Thủy MIB 251 J K21YDH 0

12 2120524561 Võ Thị Bích Trâm MIB 251 J K21YDH 0

13 2120528910 Vũ Quỳnh Trâm MIB 251 J K21YDH 0

14 2120218149 Nguyễn Ái Trinh MIB 251 J K21YDH 0

15 2120524619 Lê Thị Ái Trinh MIB 251 J K21YDH 0

16 2120529205 Phạm Thị Hồng Trinh MIB 251 J K21YDH 0

17 2121524726 Phạm Hữu Tuấn MIB 251 J K21YDH 0

18 2120524635 Nguyễn Thị Hồng Uyên MIB 251 J K21YDH 0

19 2120529273 Chu Đoàn Thảo Uyên MIB 251 J K21YDH 0

20 2120524724 Nguyễn Hoàng Ngọc TườngVi MIB 251 J K21YDH 0

21 2121213373 Huỳnh Dương Vũ MIB 251 J K21YDH 0

22 2121524746 Lê Hoàng Vũ MIB 251 J K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 801  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524679 Mai Tường Vy MIB 251 J K21YDH 0

2 2120524590 Nguyễn Như Ý MIB 251 J K21YDH 0

3 2120524723 Phan Thị Nhã Ý MIB 251 J K21YDH 0

4 2120524682 Phan Thị Minh Anh MIB 251 L K21YDH 0

5 2120527215 Trần Nguyễn Quỳnh Anh MIB 251 L K21YDH 0

6 2120527549 Bùi Vân Anh MIB 251 L K21YDH 0

7 2120524660 Phạm Thúy Ba MIB 251 L K21YDH 0

8 2121527666 Lê Dương Quý Bảo MIB 251 L K21YDH 0

9 2121528462 Huỳnh Ngọc Bích MIB 251 L K21YDH 0

10 2120528810 Đặng Thị Thanh Chi MIB 251 L K21YDH 0

11 2121524712 Bùi Nguyễn Thành Đạt MIB 251 L K21YDH 0

12 2120524828 Nguyễn Thị Kim Diêu MIB 251 L K21YDH Nợ HP

13 2120524473 Lê Thị Hoàng Diệu MIB 251 L K21YDH Nợ HP

14 2120524706 Trần Thị Thùy Dung MIB 251 L K21YDH 0

15 2120524617 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MIB 251 L K21YDH 0

16 2120528913 Nguyễn Thị Diễm Duyên MIB 251 L K21YDH 0

17 2120524474 Nguyễn Thị Thu Hà MIB 251 L K21YDH 0

18 2120524511 Nguyễn Thị Hà MIB 251 L K21YDH 0

19 2121528900 Võ Trọng Hải MIB 251 L K21YDH Nợ HP

20 2120524741 Phan Nguyễn Ngọc Hân MIB 251 L K21YDH 0

21 2120524821 Trà Thị Hạnh MIB 251 L K21YDH 0

22 2120526681 Nguyễn Thị Hạnh MIB 251 L K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 802  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524591 Nguyễn Thị Thu Hiền MIB 251 L K21YDH 0

2 2120528873 Nguyễn Thị Kim Hiền MIB 251 L K21YDH 0

3 2121524569 Lê Đường Minh Hoàng MIB 251 L K21YDH 0

4 2120524517 Phạm Quỳnh Hương MIB 251 L K21YDH Nợ HP

5 2120524559 Nguyễn Thị Thu Huyền MIB 251 L K21YDH 0

6 2120524675 Đinh Thị Ngọc Huyền MIB 251 L K21YDH 0

7 2121527231 Cao Trần Nam Kha MIB 251 L K21YDH 0

8 2120526975 Trần Thị Thúy Kiều MIB 251 L K21YDH 0

9 2121524665 Lê Hoàng Lai MIB 251 L K21YDH 0

10 2120524576 Nguyễn Cẩm Linh MIB 251 L K21YDH 0

11 2120524655 Hà Thị Hoàng Linh MIB 251 L K21YDH 0

12 2120524718 Huỳnh Nguyện Hiếu Linh MIB 251 L K21YDH 0

13 2120524800 Phạm Thành Mỹ Linh MIB 251 L K21YDH 0

14 2120528886 Trần Thị Kim Loan MIB 251 L K21YDH 0

15 2121526773 Trương Thành Lộc MIB 251 L K21YDH 0

16 2120524623 Trần Thị Gia Ly MIB 251 L K21YDH 0

17 2120526913 Lê Thảo Ly MIB 251 L K21YDH 0

18 2120528849 Nguyễn Thị Diễm Ly MIB 251 L K21YDH 0

19 2120528920 Đoàn Khánh Ly MIB 251 L K21YDH 0

20 2120528899 Trần Thị Hồng Ngọc Mai MIB 251 L K21YDH 0

21 2120524791 Lê Thị Ca May MIB 251 L K21YDH 0

22 2121524499 Nguyễn Văn Nam MIB 251 L K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 803  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2121524742 Ngô Đình Nam MIB 251 L K21YDH Nợ HP

2 2121529518 Võ Huỳnh Hải Nghĩa MIB 251 L K21YDH 0

3 2120524621 Bùi Thị Bích Ngọc MIB 251 L K21YDH 0

4 2120524727 Phan Thị Mỹ Ngọc MIB 251 L K21YDH 0

5 2120524785 Trần Lê Cẩm Ngọc MIB 251 L K21YDH 0

6 2120526653 Nguyễn Hồ Minh Nguyệt MIB 251 L K21YDH 0

7 2120529022 Trần Thị Mỹ Nhân MIB 251 L K21YDH 0

8 2120524798 Huỳnh Thị Hoài Nhi MIB 251 L K21YDH 0

9 2121529017 Võ Thị Yến Nhi MIB 251 L K21YDH 0

10 2120528848 Võ Thị Hoàng Nin MIB 251 L K21YDH 0

11 2120524644 Nguyễn Thị Ngọc Nữ MIB 251 L K21YDH 0

12 2120524744 Mai Thị Phước MIB 251 L K21YDH 0

13 2120528955 Hoàng Thị Phượng MIB 251 L K21YDH 0

14 2120524608 Lê Thị Quyên MIB 251 L K21YDH 0

15 2120526999 Huỳnh Nguyễn Bảo Quỳnh MIB 251 L K21YDH 0

16 2121526982 Nguyễn Ngọc Sơn MIB 251 L K21YDH 0

17 2121524810 Bùi Văn Hữu Thắng MIB 251 L K21YDH 0

18 2120524542 Huỳnh Thị Phương Thảo MIB 251 L K21YDH 0

19 2120528877 Trịnh Thị Ngọc Thảo MIB 251 L K21YDH 0

20 2121524529 Hồ Nguyên Thảo MIB 251 L K21YDH 0

21 2120529412 Rơ Châm Thiêm MIB 251 L K21YDH 0

22 2120524545 Vũ Lê Anh Thư MIB 251 L K21YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 251 (F-H-J-L)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Căn Bản Vi Sinh Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  9h30 - 18/03/2017                Phòng: 805  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2121524502 Phan Công Thành Thừa MIB 251 L K21YDH 0

2 2120524535 Võ Thị Thanh Thùy MIB 251 L K21YDH 0

3 2120524784 Phạm Thị Quý Thùy MIB 251 L K21YDH 0

4 2120524793 Lê Thị Thủy Tiên MIB 251 L K21YDH 0

5 2120528698 Phạm Ngọc Thúy Tiên MIB 251 L K21YDH 0

6 2120526651 Lê Hoàng Thùy Trang MIB 251 L K21YDH 0

7 2120529292 Cao Thị Cẩm Trang MIB 251 L K21YDH 0

8 2121524808 Võ Minh Trí MIB 251 L K21YDH 0

9 2121528869 Huỳnh Bá Triều MIB 251 L K21YDH 0

10 2120528864 Trịnh Thị Phương Trinh MIB 251 L K21YDH 0

11 2121529026 Lê Tự Đỗ Trọng MIB 251 L K21YDH 0

12 2121524470 Trần Quốc Tuấn MIB 251 L K21YDH Nợ HP

13 2121524557 Phan Anh Tuấn MIB 251 L K21YDH Nợ HP

14 2120527211 Lê Châu Uyên MIB 251 L K21YDH 0

15 2120524552 Nguyễn Thị Ái Vi MIB 251 L K21YDH Nợ HP

16 2120524612 Vương Thị Vi MIB 251 L K21YDH 0

17 2121524556 Trần Phước Anh Vũ MIB 251 L K21YDH 0

18 2121528839 Trương Văn Vũ MIB 251 L K21YDH Nợ HP

19 2120529455 Nguyễn Thị Thảo Vy MIB 251 L K21YDH 0

20 2120529458 Phạm Thị Thảo Vy MIB 251 L K21YDH 0

21 2120528937 Trần Thị Tố Yên MIB 251 L K21YDH 0

22 2120524806 Hoàng Thị Yến MIB 251 L K21YDH 0
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